
 STT  MÃ  TÊN THIẾT BỊ  ĐVT 
 SỐ 

LƯỢNG 
QUY CÁCH Ghi chú

I. ĐỒ DÙNG

1 MN231002 Tủ (giá) ca, cốc cái 1

Kích thước: 600x250x1000mm

Toàn bộ khung tủ được làm băng inox SUS 201 hộp 

25x25 độ dày 0.6mm

Tủ gồm 3 tầng để úp ca cốc. Các tầng được làm bằng 

inox hộp 15x15mm độ dày 0.5mm và ống 9.5 độ dày 

0.5mm. có khay hứng nước bên dưới Mặt hồi, mặt 

lưng và nóc của tủ được làm bằng inox 201 cuộn độ 

dày 0.4mm cắt gập bằng máy thủy lực đảm bảo độ 

chính xác. Cánh tủ được làm bằng mica 3.5mm có 

độ bền cao an toàn khi có va chạm mạnh.

2 MN231005 Giương lưới cái 25

Kích thước: 120 x 60 x 10 cm ( ±5% ).

Cút vuông, có 2 thanh chống bằng inox, khung bằng 

sắt mạ kẽm dày 1.0 mm

3 MN231007 Giá để giày dép cái 2

Kích thước: 100x100x25/35cm

Có 5 tầng để dép 

Đặc điểm: Vật liệu bằng inox 201 . Đủ để tối thiểu 

được 35 đôi giày dép của trẻ không chồng lên nhau. 

Đảm bảo chắc chắn, an toàn

4 MN231008 Cốc uống nước cái 30 Đường kính 7cm, làm bằng inox 304

5 MN231009
Bô có ghế tựa và nắp 

đậy
cái 5 Bằng nhựa đảm bảo chắc chắn khi trẻ ngồi. Có nắp 

6 MN231010 Xô cái 2
Xô nhựa, Bằng nhựa 20 lít cao cấp hợp vệ sinh, an 

toàn khi dùng.

7 MN231011 Chậu cái 2 Bằng nhựa, dung tích 20 lít.

8 MN231012 Bàn giáo viên cái 1

Kích thước: D900xR500xC550mm

Mặt bằng gỗ cao su ghép thanh dày 16mm, sơn phủ 

PU chống bám bẩn, chống xước. Khung bằng sắt 

hộp 14x14, chân bằng thép ống phi 22 dày 0.7mm 

sơn tĩnh điện.

9 MN231013 Ghế giáo viên cái 2
 KT: 55x39x35cm

Chất liệu nhựa, Chân ghế kiểu chữ A. 

10 MN231014 Bàn cho trẻ cái 6

KT: 800x480x480mm

Mặt bằng gỗ cao su ghép thanh dày 16mm, sơn phủ 

PU chống bám bẩn, chống xước. Khung bằng sắt 

hộp 14x14, chân bằng thép ống phi 22 dày 0.7mm 

sơn tĩnh điện.

11 MN231017 Thùng đựng rác cái 1
Chất liệu nhựa; có nắp đậy kín. 

Kích thước: 34.5x34x44 cm

12 MN231021
Giá để đồ chơi và học 

liệu
cái 2

Kích thước: D1000 x R300 x C750(mm). 

Bằng gỗ ván công nghiệp MDF, phủ Melamine màu 

2 mặt, Gồm 4 khoang 7 ô kéo, có bánh xe và các 

ngăn để đồ chơi và học liệu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU

13 MN232022 Bóng nhỏ quả 30
Bằng nhựa, các màu cơ bản, không sắc cạnh, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính 7 cm

14 MN232023 Bóng to quả 20
Bằng nhựa, các màu cơ bản, không sắc cạnh, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn, đường kính 15 cm

15 MN232025 Gậy thể dục to cái 4

Bằng nhựa , các màu cơ bản, dài 50cm, mặt cắt 

ngang vòng 20mm.Sản phẩm đảm bảo chắc chắn, 

không cong vênh

16 MN232027 Vòng thể dục to cái 2

Bằng nhựa , các màu cơ bản, đường kính vòng 

60cm, mặt cắt ngang vòng 22mm.Sản phẩm đảm bảo 

chắc chắn, không cong vênh

DANH MỤC MUA SẮM ĐỒ CHƠI MẦM NON HÀNH TÍN ĐÔNG

NHÓM TUỔI 24 -36 THÁNG

UBND XÃ THIỆN TÍN

TRƯỜNG MN HÀNH TÍN ĐÔNG

(Kèm theo thư mời chào giá số: 10 ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Trường MN Hành Tín Đông)

Page 1 DMuc_1341_MinhThanh-P1.xls



 STT  MÃ  TÊN THIẾT BỊ  ĐVT 
 SỐ 

LƯỢNG 
QUY CÁCH Ghi chú

17 MN232028 Bập bênh cái 4

Bập bênh hình con ngựa bằng gỗ, có đế cong, tay 

vịn và chỗ để chân, Kích thước: (800x300)mm. Đảm 

bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, dọc.

18 MN232030 Cột ném bóng cái 1

Bằng thép và các vật liệu khác, có chân đế chắc 

chắn, chiều cao thay đổi từ 60cm đến 100 cm, đường 

kính vòng ném 40cm, kèm theo lưới. Cột ném bóng 

có 2 tác dụng ném bóng đứng và ném bóng ngang.

19 MN232031
Đồ chơi có bánh xe và 

dây kéo
bộ 5

Bằng gỗ, hình các con vật gần gũi với trẻ sơn mầu, 

có dây kéo.

Con ong kéo dây

20 MN232032 Hộp  thả hình hộp 5

Bằng gỗ. Kích thước (140x140x140)mm, có 3 mặt 

được khoét các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. 

Kích thước lỗ to (42x42)mm, lỗ nhỏ (37x37)mm và 

8 khối hình màu khác nhau, có kt tương ứng với các 

lỗ.

21 MN232033 Lồng hộp vuông bộ 5

 Gồm 4 hộp bằng gỗ, có thể lồng vào nhau hoặc xếp 

chồng lên nhau tạo ra khối hình tháp, được  sơn 4 

màu cơ bản. Kích thước: hộp lớn nhất 

(100x100)mm,  Kích thước: hộp nhỏ nhất 

(50x50)mm. 

22 MN232034 Lồng hộp tròn bộ 5

Gồm 6 trụ trong bằng nhựa nhiều màu, có thể lồng 

vào nhau, trụ lớn nhất có đường kính trụ ngoài 

80mm, cao 50mm, trụ nhỏ nhất có đường kính trụ 

ngoài 50mm, cao 35mm.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

23 MN232035 Bộ xâu hạt bộ 10
Bằng nhựa, gồm 10 hạt tròn có lỗ xâu dây, dây xâu 

dài khoảng 22cm.

24 MN232036 Bộ xâu dây bộ 5

Bằng nhựa, gồm các khối hình vuông, tròn, tam giác, 

chữ nhật và hình trụ, có lỗ để xâu dây, mỗi loại 3 

khối, dây xâu dài khoảng 22cm.

25 MN232037 Búa cọc bộ 5

Bằng gỗ, bàn cọc gồm 6 lỗ được thiết kế đóng cọc từ 

hai chiều, Cọc dài 50mm, đường kính 20mm được 

khoan thủng và xẻ rãnh dọc cọc. Đầu búa có đường 

kính 30mm, dài 80mm; cán búa có đường kính  

12mm, dài 120mm.

26 MN232038 Búa 3 bi 2 tầng bộ 2

Bằng gỗ có 3 viên bi đường kính 40mm, có 2 tầng. 

Tầng trên được đặt 3 viên bi, tầng dưới có hệ thống 

trượt dẫn bi ra ngoài, kèm theo búa có kích thước 

đầu búa (35x55)mm, cán dài 150mm.

27 MN232039
Các con kéo dây có 

khớp
con 3

Bằng gỗ loại dài, hình con cá sấu được thiết kế có 

các khớp nối và dây kéo.

Con vật: Cá sấu

28 MN232040 Bôộ tháo lắp vòng bộ 5

Gồm nhiều chi tiết hình móc xích bằng nhựa nhiều 

màu, có dây dù để nối vào nhau.Sản phẩm đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn. Bộ móc xích

29 MN232041 Bộ xây dựng trên xe bộ 2

Gồm 35 chi tiết bằng gỗ: khối trụ, khối chữ nhật, 

khối hình vuông, khối tam giác.  Được lắp trên xe có 

kích thước (300x250x50)mm, có dây kéo và bánh xe 

có thể di chuyển được.

30 MN232042 Hàng rào nhựa túi 3

Bằng nhựa màu trắng,cao 200mm, dài 300mm, có 

thể lắp ghép với nhau.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn và hợp quy chuẩn.

31 MN232043 Bộ rau, củ, quả bộ 3 Bằng gỗ, có dao, thớt, thái cắt được.

32 MN232044
Đồ chơi các con vật 

nuôi trong gia đình
bộ 2

Gồm có các con vật nuôi trong gia đình, bằng nhựa, 

nhiều màu, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

33 MN232045
Đồ chơi các con vật 

sống dưới nước
bộ 2

Gồm có các con vật sống dưới nước. Bằng nhựa, 

nhiều màu, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

34 MN232046
Đồ chơi các con vật 

sống trong rừng
bộ 2

Gồm có các con vật sống trong rừng, Bằng nhựa, 

nhiều màu, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.
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35 MN232047
Đồ chơi các loại rau, 

củ, quả 
bộ 4

Bằng nhựa, gồm các chi tiết mô phỏng theo các loại 

rau, củ trong đời sống. Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

36 MN232048 Tranh ghép các con vật bộ 1

Vật liệu bằng gỗ sơn màu. Gồm tranh ghép là các 

con vật gần gũi, kích thước (200x260)mm. Chi tiết 

ghép từ 5 đến 7 mảnh tùy con vật.

37 MN232049
Tranh ghép các loại 

quả
bộ 1

Vật liệu bằng gỗ sơn màu. Gồm tranh ghép là các 

loại quả gần gũi, kích thước (200x260)mm. Chi tiết 

ghép từ 5 đến 7 mảnh tùy loại

38 MN232050 Đồ chơi nhồi bông con 1
Kích thước: 200 x 100 x 100(mm). Vật liệu bằng vải 

mịn, màu sắc thân thiện với trẻ.

39 MN232051 Đồ chơi  với cát bộ 2

Bằng nhựa, gồm 1 bình tưới, 1 xô, 1 kéo cắt cành, 

cuốc, xẻng, xới, cào. Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn và hợp quy chuẩn.

40 MN232052 Bảng quay 2 mặt cái 1

Kích thước: 700 x 1100(mm). Vật liệu 1 mặt thép 

sơn tĩnh điện, 1 mặt dính, chân thép có bánh xe, điều 

chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử dụng 2 

mặt.

41 MN232053
Tranh về vật nuôi 

trong gia đình
bộ 1 24 tranh, 12 tờ.In trên giấy cuche 200g/m2

42 MN232054
Tranh về các loại rau, 

củ, quả, hoa
bộ 1 36 tranh, 18 tờ In trên giấy cuche 200g/m2

43 MN232055
Tranh các phương tiện 

giao thông
bộ 1 16 tranh, 8 tờ. In trên giấy cuche 200g/m2

44 MN232056
Tranh cảnh báo nguy 

hiểm
bộ 1 16 tranh, 8 tờ in 2 mặt trên giấy cúche 200g/m2

45 MN232057 Bộ tranh truyện nhà trẻ bộ 2

32 tranh, minh họa 11 truyện. In 2 mặt, 4 màu, giấy 

couché định lượng 200g/m².

Kích thước: 300 x 390(mm). Đóng kiểu lịch bàn. 

46 MN232058
Bộ tranh minh họa thơ 

nhà trẻ
bộ 2

22 tranh, minh họa  14 bài thơ. In 2 mặt, 4 màu, giấy 

couché định lượng 200g/m². 

Kích thước: 300 x 390(mm).Đóng kiểu lịch bàn.  

47 MN232059 Lô tô các loại quả bộ 25

Gồm 25 quân, kích thước 7x10cm in trên giấy 

couche, cán láng bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

48 MN232060 Lô tô các con vật  bộ 25

Gồm 25 quân, kích thước 7x10cm in trên giấy 

couche, cán láng bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

49 MN232061
Lô tô các phương tiện 

giao thông  
bộ 25

Gồm 25 quân, kích thước 7x10cm in trên giấy 

couche, cán láng bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

50 MN232062 Lô tô các hoa  bộ 25

Gồm 25 quân, kích thước 7x10cm in trên giấy 

couche, cán láng bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

51 MN232063 Con rối bộ 1

Gồm có 3 nhân vật, kể chuyện theo nội dung:

Sẻ con chưa đủ lông đủ cánh nhưng lại rất thích 

xuống đất nên bị ngã xuống bụi cỏ mềm.

Một chú Hươu cao cổ vừa bước đến, Sẻ con vô cùng 

hoảng sợ kêu lên rối rít :

- Xin Ông đừng ăn Con ! Mẹ ơi, Mẹ ơi !

Hươu cao cổ nói :

- Sẻ con đừng khóc nữa, Ông sẽ đưa Cháu về.

Nói xong, Hươu cao cổ quỳ hai chân trước và bảo :

- Sẻ con bước lên đầu Ông và bám thật chắc nhé.

Sau đó, Hươu đứng thẳng người, vươn cao cổ, đầu 

Hươu đặt sát bên tổ chim. Sẻ con liền nhảy vào tổ 

cũ. Sẻ con vui mừng hót :

- Cám ơn, Cháu cám ơn ông Hươu 
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52 MN232064 Khối hình to bộ 8

Gòm 14 khối bằng nhựa màu để nhận biết các hình 

khối.Bề mặt các khối phẳng, không sắc cạnh, gồm 

các hình:4 khối hình vuông KT 6x6cm, 4 khối hình 

chữ nhật KT 12x3cm, 2 khối hình tam giác vuông 

cân cạnh 6cm, 2 khối hình trụ KT 6x6cm, 2 khối 

hình tròn đường kính 8cm.

53 MN232065 Khối hình nhỏ bộ 8

Gòm 14 khối bằng nhựa màu để nhận biết các hình 

khối.Bề mặt các khối phẳng, không sắc cạnh, gồm 

các hình:4 khối hình vuông KT 4x4cm, 4 khối hình 

chữ nhật KT 8x2cm, 2 khối hình tam giác vuông cân 

cạnh 4cm, 2 khối hình trụ KT 4x4cm, 2 khối hình 

tròn đường kính 5cm.

54 MN232066
Búp bê bé trai (cao - 

thấp)
con 4 Bằng nhựa mềm, gồm 2 búp bê

55 MN232067
Búp bê bé gái (cao- 

thấp)
con 4 Bằng nhựa mềm, gồm 2 búp bê

56 MN232068 Bộ đồ chơi nấu ăn bộ 4

Bằng nhựa nhiều màu, gồm các chi tiết có thể ghép 

được với nhau thành nhiều hình theo trí tưởng tượng 

của bé. Sản phẩm đảm bảo an toàn.

57 MN232069 Bộ bàn ghế giường tủ bộ 2

Bằng nhựa nhiều màu, gồm các chi tiết có thể ghép 

được với nhau thành nhiều hình theo trí tưởng tượng 

của bé. Sản phẩm đảm bảo an toàn.

58 MN232070 Bộ dụng cụ bác sĩ bộ 4
Gồm các dụng cụ bác sỹ thông thường, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

59 MN232071 Giường búp bê cái 2
Bằng gỗ được sơn phủ bóng, có đệm, mô tả theo 

giường thật có kích thước (500x350x100)mm.

60 MN232072 Xắc xô 2 mặt to cái 2
Bằng nhựa, nhiều màu, đường kính 18cm, không sắc 

cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

61 MN232073 Xắc xô 2 mặt nhỏ cái 10
Bằng nhựa, nhiều màu, đường kính 12cm, không sắc 

cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

62 MN232074 Phách gõ cái 25
Kích thước: 20 x 200 x 5(mm). Gồm 2 thanh bằng 

gỗ được dán hoa văn.

63 MN232075 Trống cơm cái 5

Bằng nhựa, màu tươi sáng, đường kính khoảng 12 

cm, chiều dài tối thiểu 35 cm và có dây đeo.Sản 

phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

64 MN232077 Trống con cái 10
Vật liệu bằng gỗ bọc da, đường kính khoảng 

150mm, cò dùi trống. Đảm bảo an toàn cho trẻ.

65 MN232078 Đất nặn hộp 25

Gồm 6 màu cơ bản, trọng lượng 200gr/hộp, vật liệu 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không độc hại, ổn định 

nhiệt độ, không dính tay.

66 MN232079
Bút sáp, phấn vẽ, bút 

chì 
hộp 25

Gồm: Bút sáp 6 màu, đường kính 8mm, dài 7,5cm, 

Phấn mầu không bụi, Bút chì 2B.

67 MN232080 Bảng con cái 25
Kích thước: 160x240x0,5(mm) Vật liệu bằng nhựa , 

một mặt đen sơn mầu có kẻ ô, không cong vênh.

68 MN232081 Bộ nhận biết, tập nói bộ 2
15 tờ, 30 tranh in 2 mặt , 1n trên giấy cuxche 230g 

Kích thước: 38x26

Lê Thị Hà

                                  HIỆU TRƯỞNG
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